
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Khoa: .................................. – Lớp: .................

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

HỌC KỲ ...... – NĂM HỌC: ..................

Họ và tên sinh viên: ..................................................... – MSSV: ............................

	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	HS-SV tự đánh giá
	Tập thể lớp đánh giá
	CVHT / GVCN kết luận điểm

	I. Ý thức và kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, tin học, hoạt động học thuật.

	a. Ý thức học tập
	0 – 10
	

	- Đi học đầy đủ, đúng giờ, không bỏ tiết
	3
	
	
	

	- Nghiêm túc trong tất cả buổi học
	3
	
	
	

	- Không vi phạm quy chế về thi, kiểm tra                               
	4
	
	
	

	Tổng I.a. (Tối đa 10 điểm)
	
	
	

	b. Kết quả học tập (chỉ chọn 1 mục dưới đây)
	0 – 12
	

	- Điểm trung bình học tập < 5.00
	6
	
	
	

	- Điểm trung bình học tập từ 5.00 đến 5.99
	8
	
	
	

	- Điểm trung bình học tập từ 6.00 đến 6.99
	9
	
	
	

	- Điểm trung bình học tập từ 7.00 đến 7.99
	10
	
	
	

	- Điểm trung bình học tập từ 8.00 đến 8.99
	11
	
	
	

	- Điểm trung bình học tập ≥ 9.00
	12
	
	
	

	- Điểm trung bình học tập > 5.00 và cao hơn học kỳ ngay trước học kỳ đang chấm rèn luyện
	12
	
	
	

	Tổng I.b. (Tối đa 12 điểm)
	
	
	

	c. Nghiên cứu khoa học, nâng cao ngoại ngữ, tin học, tham gia các hoạt động học thuật
	0 – 8
	

	- Tham gia các buổi hội thảo học thuật do trường, khoa tổ chức
	2 điểm / lần
	
	
	

	- Tham gia các hội thi học thuật do Trường, Khoa, Đoàn – Hội Sinh viên các cấp (Thành phố, Trường, Khoa) tổ chức
	2 điểm / lần
	
	
	

	- Thành viên tích cực của câu lạc bộ học thuật cấp Khoa, Trường (Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ xác nhận)
	3 điểm / lần
	
	
	

	- Thành viên các đội thiết kế Robot, Robocon
	3 điểm / lần
	
	
	

	- Đạt giải trong các kỳ thi chuyên ngành, Olympic, Robocon... (cao hơn cấp Trường)
	7 điểm / lần
	
	
	

	- Có tham gia nghiên cứu khoa học của HS - SV hoặc của Khoa, Trường (đạt yêu cầu, được giảng viên hướng dẫn xác nhận; không tính các bài tập, tiểu luận, đồ án môn học, luận văn)
	3 điểm / lần
	
	
	

	- Có bằng khen, giấy khen về nghiên cứu khoa học
	5 điểm / lần
	
	
	

	- Có bài nghiên cứu khoa học được đăng trên kỷ yếu, nội san của khoa, trường
	6 điểm / lần
	
	
	

	- Có bài báo trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học
	8 điểm / lần
	
	
	

	- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc gia (cao hơn học kỳ trước đó)
	3 điểm / lần
	
	
	

	- Đạt Chứng nhận TOEFL  ≥ 400 điểm, TOEFL  iBT ≥ 50 điểm, IELTS ≥ 5,0, TOEIC  ≥ 300 điểm
	4 điểm / lần
	
	
	

	Tổng I.c. (Tối đa 8 điểm)
	
	
	

	Tổng I. (Tối đa 30 điểm)
	
	
	

	II. Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế nhà trường.

	- Tham gia đầy đủ tất cả các buổi sinh hoạt của lớp
	5
	
	
	

	- Đảm bảo mặc trang phục phù hợp với môi trường học đường suốt học kỳ (không mặc quần lửng, quần cụt, lưng trễ quá sâu, váy ngắn quá gối, áo sát nách, áo hai dây, áo hở lưng hở bụng, áo lửng)
	10
	
	
	

	- Để tóc phù hợp môi trường học đường (tóc nhuộm màu quá sặc sỡ, nhuộm nhiều màu)
	5
	
	
	

	- Tích cực giữ gìn an ninh, trật tự nơi công cộng                         
	5 
	
	
	

	- Tích cực giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường.
	5
	
	
	

	- Tích cực hưởng ứng và thực hiện nếp sống văn minh trong trường học
	5
	
	
	

	- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ đúng quy định
	5
	
	
	

	Tổng II. (Tối đa 25 điểm)
	
	
	

	III. Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động công tác xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội.

	Không tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội trong Trường
	0 điểm
	
	
	

	Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do lớp, Khoa, Trường tổ chức
	2 điểm / lần
	
	
	

	Thành viên tích cực các đội hình văn nghệ, thể thao cấp Khoa (Đội trưởng xác nhận)
	3 điểm / đội
	
	
	

	Thành viên tích cực các đội hình văn nghệ, thể thao cấp Trường (Đội trưởng xác nhận)
	5 điểm / đội
	
	
	

	Tham gia các hoạt động do Trường huy động lực lượng
	3 điểm / lần
	
	
	

	Tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội do Khoa, Trường tổ chức
	3 điểm / lần
	
	
	

	Phân loại cuối năm đạt đoàn viên xuất sắc
	7 điểm
	
	
	

	Phân loại cuối năm đạt đoàn viên ưu tú
	8 điểm
	
	
	

	Được kết nạp Đảng
	15 điểm 
	
	
	

	Là chiến sĩ tình nguyện tham gia ít nhất 1/2 thời gian của chiến dịch Mùa hè xanh
	8 điểm
	
	
	

	Được công nhận là chiến sĩ giỏi của chiến dịch Mùa hè xanh
	10 điểm
	
	
	

	Được khen thưởng cấp Trường trong việc tham gia các hoạt động
	5 điểm / lần
	
	
	

	Được khen thưởng cấp Quận, Thành phố (và tương đương) trong việc tham gia các hoạt động
	7 điểm / lần
	
	
	

	Được khen thưởng cấp Trung Ương (và tương đương) trong việc tham gia các hoạt động
	10 điểm / lần
	
	
	

	Tổng III. (Tối đa 20 điểm)
	
	
	

	IV. Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng.

	Sinh viên nộp giấy xác nhận ngoại trú, giấy nhận xét ngoại trú đúng thời hạn quy định
	5
	
	
	

	Sinh viên nộp giấy xác nhận ngoại trú, giấy nhận xét ngoại trú trễ thời hạn quy định
	3
	
	
	

	Sinh viên có giấy xác nhận ngoại trú tốt
	5
	
	
	

	Sinh viên có thư khen ngợi hoặc giấy khen ở nơi cư trú
	10
	
	
	

	Sinh viên có tinh thần giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống (được tập thể lớp và GVCN xác nhận)
	5
	
	
	

	Thành viên tích cực các đội hình công tác xã hội từ cấp Khoa trở lên (Ban Chủ nhiệm đội xác nhận)
	2
	
	
	

	Được biểu dương, khen thưởng (từ cấp trường trở lên) về tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, về thành tích đấu tranh bảo vệ pháp luật, về hành vi giúp người, cứu người
	10
	
	
	

	Tổng IV. (Tối đa 15 điểm)
	
	
	

	V. Ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường.

	Không tham gia các công tác phụ trách lớp, đoàn thể, tổ chức trong nhà trường
	2
	
	
	

	Ban Cán sự lớp; Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp; Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm các cấp không hoàn thành nhiệm vụ (theo đề nghị của GVCN, Cố vấn học tập, các đoàn thể)
	0
	
	
	

	Ban Cán sự lớp; Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp; Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm các cấp hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ trung bình (theo đề nghị của GVCN, Cố vấn học tập, các đoàn thể)
	6
	
	
	

	Ban Cán sự lớp; Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp; Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm các cấp hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ khá (theo đề nghị của GVCN, Cố vấn học tập, các đoàn thể)
	8
	
	
	

	Ban Cán sự lớp; Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp; Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ (theo đề nghị của GVCN, Cố vấn học tập các đoàn thể)
	9
	
	
	

	Ban Cán sự lớp; Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp; Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo đề nghị của GVCN, Cố vấn học tập, các đoàn thể)
	10
	
	
	

	Tổng V. (Tối đa 10 điểm)
	
	
	

	Tổng cộng
	0 – 100
	
	
	

	Xếp loại
	
	



Học sinh – Sinh viên
Lớp trưởng
Bí thư chi đoàn
CVHT / GVCN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
